
ART AREA  

Bottle Caps  
Tapas de botellas 

Nắp chai 

Books 
Libros de Arte 

Buttons​
Botones  
Cái nút 

Chalk 
Tiza 
Phấn 

Clay 
Arcilla 
 Đất sét 

Cookie Cutters​
Cortadores de Galletas 

Máy cắt bánh quy 

Color Pencils 
Lápices de colores 

Bút chì màu 

Craft Sticks 
Palos 

Que thủ công 

Crayons  
Lapices de color 

Bút chì màu 

Dot markers  
Marcadores de puntos 

Dấu chấm 

Drying Rack 
 Escurridor 

Giá phơi 

Foam stickers  
Pegatinas 

Nhãn dán xốp 

Fabric 
Tela 
Vải 

Easel 
Caballete 

Giá vẽ 

Finger Paint 
Pintura de dedos 

Sơn ngón tay 

Ink Pad 
Almohadillas de tinta 

Miếng mực 

Gemstones 
Piedras preciosas 

Đá quý 

Glue 
Pegamento 

Keo dán 

Loose Parts 
Piezas sueltas 

 Các bộ phận rời 

Mailbox 
Buzón 

Hộp thư  

Newspaper 
 Periódico 

Báo 

Markers 
Marcadores 

đánh dấu 

Pom Poms 
Pompones  
Bông pom 

Paint Cups 
Tazas para pintura 

Cốc sơn  

Paper 
Papel 
Giấy 

Oil Pastels  
Ceras de aceite 

Màu dầu 

Playdough Tools​
Herramientas de Plastilina 

Dụng cụ nặn 

Paint 
Pintura 

Sơn 

Scissors 
Tijeras 

kéo 

Stencils 
Plantillas 
Giấy nến 

Pipecleaners 
Limpiadores de pipas 

Chất tẩy rửa đường ống 

Paint brushes  
Pinceles 

Dụng cụ vẽ 

Pencils 
Lápices 
bút chì 

 Playdough 
 Plastilina 
Đất nặn 

 

Shape cutters 
Cortadores de formas 

Dụng cụ cắt hình 



Sponges 
Esponjas 

Miếng bọt biển 

Scrap paper 
Papel de desecho 

Giấy vụn 

Shapes 
Formas 

Hình dạng 

Stamps 
Sellos 

Con dấu 

Ribbon 
Cinta  

Ruy băng 

Tape 
Cinta adhesiva 

Băng keo 

Trays 
Bandejas 

Khay 

Whiteboards 
Pizarras  

Bảng trắng 

Yarn  
Hilo 

 Sợi chỉ 

Watercolor 
Acuarelas 
Màu nước 

 

DRAMATIC PLAY 

Baby Dolls 
Muñecas 

 Búp bê em bé 

Baby Dolls 
Muñecas 

 Búp bê em bé 

Cash Register 
Caja Registradora 

máy tính tiền 

Broom 
Escoba 
Chổi 

Cookbooks  
Libros de cocina  

Sách nấu ăn 

Cooking Utensils  
Utensilios de cocina 

Dụng cụ nấu ăn 

Cleaning Set 
 Juego de limpieza 

Bộ dụng cụ dọn dẹp 

Clipboards  
Portapapeles 

Bảng kẹp giấy 

Clothespins  
Pinzas de ropa 
Kẹp phơi đồ 

Dishes 
 Platos 

 Đĩa 

Dustpans 
Recogedores 

Ki hốt rác 

Dollhouse 
Casa de muñecas 

Nhà búp bê 

Doctor Kit 
Botiquín médico 
Bộ dụng cụ bác sĩ 

Food 
Comida 

đồ ăn 

Fabric 
Tela 
Vải 

Furniture 
Muebles 

Đồ nội thất 

Mop 
Trapeador 

Cây lau nhà 

Plant 
Planta 

cây trồng 

Pots 
Ollas 
Nồi 

Pans 
 Sartenes 

Chảo 

Plant 
Planta 

cây trồng 

Photo Albums 
Álbumes de fotos 

 Album ảnh 

Phone 
Teléfono 

điện thoại 

Woodworking Tools 
Herramientas  
Dụng cụ mộc 

Wheelchair 
Silla de ruedas 

xe lăn 



DISCOVERY (SCIENCE) 

Animals 
Animales 
Động vật 

Acorns 
Bellotas 
 Quả sồi 

Balls 
 Pelotas 

Bóng 

Balance Scale 
Balanza 

Cân bằng 

Bowls 
Tazones 

 Bát 

Clipboards  
Portapapeles 

Bảng kẹp giấy 

Droppers 
Goteros 

Ống nhỏ giọt 

Flashlights 
Linternas 
đèn pin 

Funnels 
Embudos 

Phễu 

Insects and bugs 
Insectos y bichos 

côn trùng 

Light Table 
Mesa de Luz 
Bàn ánh sáng 

Measuring Cups  
Tazas Medidoras  

Cốc Đo 

Nature Items 
Elementos naturales 
Vật dụng tự nhiên 

Nature Items 
Elementos naturales 
Vật dụng tự nhiên 

Magnifying Glasses 
Lupas 

Kính lúp 

Measuring Spoons 
Cucharas Medidoras  

Thìa Đo 

Measure tape 
Cinta de medida 

Thước dây 

Mirrors 
Espejos 
Gương 

Magnets 
Imanes 

Nam châm 

Plants 
Plantas 

Cây trồng 

Rocks 
Rocas 

Đá 

Stethoscopes 
Estetoscopio 

Ống nghe 

Science Books 
 Libros sobre ciencia 

Sách về khoa học 

Seeds 
 Semillas 
Hạt giống 

Seashells 
Conchas marinas 

Vỏ sò 

Soil 
 Suelo 

Đất 

Tabletop Magnifier  
Lupa de mesa 

Kính lúp để bàn 

Thermometers 
Termómetros 

Nhiệt kế 

Tweezers 
 Pinzas 
Nhíp 

Translucent Blocks 
Bloques Translúcidos 

Khối trong suốt 

Tongs 
Pinzas 

Cái gắp 

Rulers 
Regla    



TOYS & GAMES 
 

Beads 
 Cuentas 

 Hạt 

Buttons​
Botones  
Cái nút 

Counting Bears  
Ositos 

Gấu đếm 

Cube Links 
Enlaces de cubos 

Liên kết khối 

Bottle Caps  
Tapas de botellas 

Nắp chai 

Dominoes 
Dominó 

Trò chơi domino 

Geoboards 
Geotablero 
 Bảng địa lý 

 Linking Chains 
 Cadenas de enlace 

Chuỗi liên kết 

Magnatiles 
Azulejos magneticos 

nam châm 

Number Pegs 
Clavijas numéricas 

Chốt số 

Puzzles 
Rompecabezas  

Tranh ghép hình 

Lacing Cards 
Tarjetas para enlazar 

Thẻ xâu dây 

Stacking cups 
Vasos apilables 
Cốc xếp chồng 

Magnet Tiles 
Fichas magnéticas 
Miếng ghép nam 

châm 

Tangrams 
 Tangram 
Tangram 

Trays 
Bandejas 

Khay 

Wooden Shapes 
Figuras de madera 
Hình khối bằng gỗ 

   

BLOCKS 
 

Brick Blocks 
 Bloques de ladrillo  

Khối gạch 

boats 
Barcos 
Thuyền 

Cars 
 Coches 
Xe hơi 

Cardboard Blocks 
Bloques de carton 

Khối bìa cứng 

Construction Books 
Libros sobre construcción 

Sách về xây dựng 

Dinosaurs 
Dinosaurios 
Khủng long 

Farm Animals 
 Animales de granja 
Động vật nông trại 

Foam Blocks 
Bloques de espuma 

 Khối xốp 

Hollow Blocks 
Bloques huecos 

 Khối rỗng 

Clipboards  
Portapapeles 

Bảng kẹp giấy  



Magnet Tiles 
Azulejos magnéticos 

Measuring Tape  
Cinta métrica  

Thước dây 

Ocean Animals  
Animales del océano  

Động vật biển 

 People 
 Personas 

 Người 

Plastic Blocks 
 Bloques de plástico 

Khối nhựa 

Pipes and connectors 
Tubos y conectores  
Ống và khớp nối 

 

Traffic signs 
Señales de tráfico 

 Biển báo giao thông 
 

Train set 
 Juego de tren 

Bộ đồ chơi tàu hỏa 

Wooden Blocks 
Bloques de madera 

Những khối gỗ 

Airplanes 
Aviones 

 

 

LIBRARY  
 

Audio Books 
Audiolibros 

Sách nói 

Books 
 Libros 

Sách 

Books 
 Libros 

Sách 

Bookshelf 
 Estantería de libros 

 Giá sách 

CD Player 
Reproductor de CD  
Máy nghe đĩa CD 

 Envelopes 
Sobres 

Phong bì 

Flannel Boards 
Tableros de franela  

Bảng flannel  

Letters 
Letras 

Chữ cái 

Markers 
Marcadores 

đánh dấu 

Nameplates 
Placas de nombre  

Bảng tên  

Pencil 
 Lápiz 
Bút chì 

Paper 
Papel 
 Giấy 

Puppets 
Marionetas 

 Rối 

Whiteboards 
Pizarras blancas  

Bảng trắng 

 

 



MUSIC AND MOVEMENT 
 

Bean Bags 
 Sacos de frijoles 

 Túi đậu 

Drums 
 Tambores 

 Trống 

Musical Instruments 
Instrumentos musicales 

 Nhạc cụ 

Rhythm Sticks 
Palos de ritmo 
Gậy nhịp điệu 

Scarves 
 Pañuelos 

 Khăn choàng 

Mats 
Tapetes 
Thảm 

Music Player 
Reproductor de música 

Máy phát nhạc 

Speaker 
Bocina  

Loa 

  

 

SAND & WATER TABLE 
 

Brooms 
 Escobas 

 Chổi 

Buckets 
 Cubos 

 Xô 

Funnels 
 Embudos 

Phễu 

Dustpans 
Recogedores 

 Hót rác 

Measuring Cups 
Tazas de medir 
Cốc đo lường 

Sand & Water Table 
Mesa de arena y agua 

 Bàn cát và nước 

Scoops 
 Cucharas 

 Muỗng 

Smocks  
 Batas 
Tạp dề  

Strainers 
 Coladores 

Cái rây / cái lọc 

Measuring Spoons 
Cucharas Medidoras  

Thìa Đo 

Sand 
Arena 

Cát 

Water 
Agua 
Nước 

Kinetic Sand  
Arena kinética 
Cát động lực 

Playdough 
Plastilina  
Đất nặn 

Rolling Pin 
 Rodillo 

Cái cán bột 

 

 



 

●​  

CALMING AREA 

Blankets 
Mantas 

Mền 

Books 
Libros 
Sách 

Breathing Cards 
Tarjetas de respiración  

Thẻ hướng dẫn thở 

Calm Down Bottles 
Botellas de la calma  
Chai nước thư giãn 

Emotion Dolls 
Muñecos de emociones 

Búp bê cảm xúc 

Feelings Chart 
Tabla de emociones 

Bảng cảm xúc 

Fidgets 
Juguetes antiestrés 
Đồ chơi giảm căng 

thẳng 

Headphones  
Audífonos 
Tai nghe 

Lamp 
 Lámpara 

Đèn 

Mirror 
 Espejo 
Gương 

Pillows 
Almohadas 

Gối 

Stuffed Animals 
Peluches 

Thú nhồi bông 

Timers  
Minuteros 

Đồng hồ hẹn giờ 

Weighted Lap Pad  
Cojín con peso       

Gối đè có trọng lượng 
 

MISC.  

Extra Clothes 
Ropa extra 

Quần áo dự phòng 

First Aid Kit 
Botiquín de primeros auxilios 

Hộp sơ cứu 

Hand Sanitizers 
Desinfectante de manos 

Nước rửa tay 

Laundry Basket 
Cesto de ropa 

Giỏ đựng đồ giặt 

Paper Towels 
Toallas de papel 

Khăn giấy lau tay 

Tissue Box 
Caja de pañuelos 

Hộp khăn giấy 
 

Tissue Box 
Caja de pañuelos 

Hộp khăn giấy 
 

Trash Can 
Bote de basura  

Thùng rác 
 

Timers  
Minuteros 

Đồng hồ hẹn giờ 

Soap 
Jabón  
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